
SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO KON TUM                                                                                                                                                              Phụ lục 2

DANH SÁCH BÁO CÁO VIÊN LỚP TẬP HUÁN, BỒI DƯỠNG NÂNG CAO NĂNG LỰC DẠY HỌC, KIỂM TRA, ĐÁNH GIÁ  CHO GIÁO VIÊN TIẾNG
ANH CẤP TH, THCS, THPT

I. Cấp TH

STT
Số

lượng Tổng số lớp GVCC PHỤ TRÁCH LỚP HỌC Địa điểm bồi dưỡng trực
tiếp167 5 Họ và tên GVCC Đơn vị (Trường) Huyện/TP Số điện thoại

1 44 Lớp TH_1 Phan Anh Tuấn Tiểu học Hoàng Văn Thụ - TP. Kon Tum Kon Tum 0983592357
Hội trường tầng 2, trường
TH-THSP Ngụy Như Kon

Tum

2 44 Lớp TH_2 Đặng Thị Hồng Vy Trường TH-THSP Ngụy Như Kon Tum Sở GDĐT 0977096905 Trường Tiểu học Lê Quý
Đôn, thị trấn Đăk Tô

3 35 Lớp TH_3 Hoàng Thị Cúc Tiểu học số 2 thị trấn Plei Kần Ngọc Hồi 0386490003
Phòng Hội đồng, trường

Tiểu học số 2, thị trấn Plei
Kần, huyện Ngọc Hồi

4 20 Lớp TH_4 Nguyễn Thị Xuân Tiểu học Võ Thị Sáu Đăk Hà 0963434488 Hội trường phòng GDĐT
huyện Kon Plông

5 24 Lớp TH_5 Cao Thị Thanh Huế Tiểu học Kim Đồng Đăk Hà 0932526016 Trường TH&THCS Lê
Quý Đôn, huyện Sa Thầy

II. Cấp THCS

STT
Số lượng Tổng lớp GVCC PHỤ TRÁCH LỚP HỌC Địa điểm bồi dưỡng trực

tiếp249 0 Họ và tên GVCC Đơn vị (Trường) Huyện/TP Số điện thoại

1
49 Lớp THCS_1

Phan Thị Diệu Hiền THCS-THPT Liên Việt Kon Tum Kon Tum 0984797922 Trường THCS-THPT
Liên Việt Kon Tum2 Bùi Thị Hoàng Yến THCS-THPT Liên Việt Kon Tum Kon Tum 0905178168

3
48 Lớp THCS_2

Hoàng Thị Mỹ Hương THCS-THSP Lý Tự Trọng Kon Tum 0905331101 Trường THCS-THPT
Liên Việt Kon Tum4 Phạm Thị Hương THCS Nguyễn Huệ - TP. Kon Tum Kon Tum 0948102774

5
27 Lớp THCS_3

Cao Thị  Bích Thảo THCS Nguyễn Sinh Sắc,TP. Kon Tum Kon Tum 0905316729 Hội trường phòng GDĐT
huyện Kon Plông
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6 Võ Thị Thủy THCS Măng Đen - Kon Plông Kon Plong 0979675238
7

42 Lớp THCS_4
Trần Thị Hoa Lý THCS Nguyễn Sinh Sắc - TP. Kon Tum Kon Tum 0945511974 Trường THCS Chu Văn

An, huyện Đăk Hà8 Hoàng Thị Nhàn THCS Nguyễn Tất Thành - Đắk Hà Đăk Hà 0911213435
9

37 Lớp THCS_5
Lê Thị Thu Thủy PTDT THCS Đắk Rơ Nga - Đắk Tô Đăk Tô 0917310286 Trường THCS Lương Thế

Vinh, Đắk Tô10 Nguyễn Thị Bích Quyên TH- THCS Chư Hreng, TP. Kon Tum. Kon Tum 0903536799

11

46 Lớp THCS_6

Phạm Đức Phước THCS-THPT Liên Việt Kon Tum Kon Tum 0905178168
Tại phòng Đa năng,

Trường THCS Nguyễn
Thị Minh Khai, thị trấn
Plei Kần, huyện Ngọc

Hồi
12 Lê Thị Cúc TH-THCS Lê Quý Đôn, Sa Thầy Sa Thầy 0976733433

III. Cấp THPT

STT
Số lượng Tổng số lớp GVCC PHỤ TRÁCH LỚP HỌC Địa điểm bồi dưỡng trực

tiếp0 3 Họ và tên GVCC Đơn vị (Trường) Sở GD & ĐT Số điện thoại

1 Lớp THPT_ 1
Nguyễn Đình Vinh Sở Giáo Dục Và Đào tạo Kon Tum 0387198080

Lê Thị Kiều Châu THPT KonTum Kon Tum 094 8170776

Trường PT DTNT tỉnh
Kon Tum

Bùi Nhã Trúc THPT Duy Tân Kon Tum 0972482098

2 Lớp THPT_ 2
Nguyễn Đình Vinh Sở Giáo Dục Và Đào tạo Kon Tum 0387198080

Trần Trung Trinh THCS- THPT Liên Việt Kon Tum Kon Tum 090 5195549
Lê Thị Thúy Vy THPT Lê Lợi Kon Tum 0905054699

Tổng cộng danh sách có 22 BCV./.

27 Lớp THCS_3 Hội trường phòng GDĐT
huyện Kon Plông
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